1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long:
	Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, email
	Địa bàn quản lý
theo ĐVHC cấp xã

	Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long 

Mã: 08600

-  Địa  chỉ:  Số  6F,  Đường Phạm Hùng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
- Số điện thoại: 02703827003
- Email: bhxh@vinhlong.vss.gov.vn
- Website: https:vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn
	- Phường Thanh Đức
- Phường Long Châu
- Phường Phước Hậu
- Phường Tân Hạnh
- Phường Tân Ngãi


 2. Bảo hiểm xã hội cơ sở trực thuộc:
	STT
	Tên Bảo hiểm xã hội cơ sở, địa chỉ, số điện thoại, email

	Địa bàn quản lý
theo ĐVHC cấp xã

	1
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Hồ
Mã: 08602

- Địa chỉ: Số 297A, tổ 18, ấp Long An, xã
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02703850492
- Email: longho@vinhlong.vss.gov.vn
	- Xã Long Hồ
- Xã An Bình
- Xã Phú Quới
- Xã Cái Nhum
- Xã Tân Long Hội
- Xã Nhơn Phú
- Xã Bình Phước

	2
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Trung Thành
Mã: 08604 (trước là Bảo hiểm Xã hội huyện Vũng Liêm)

- Địa chỉ: Số 119, đường Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, ấp 1, xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh
Long
- Số điện thoại: 02703870068
- Email:
trungthanh@vinhlong.vss.gov.vn
	- Xã Trung Thành
- Xã Quới Thiện
- Xã Trung Ngãi
- Xã Quới An
- Xã Trung Hiệp
- Xã Hiếu Phụng
- Xã Hiếu Thành

	3
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Minh
Mã: 08606

- Địa chỉ: Số 1609, ấp Thành Quới, xã
Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02703766309
- Email: binhminh@vinhlong.vss.gov.vn
	- Phường Cái Vồn
- Phường Bình Minh
- Phường Đông Thành
- Xã Tân Quới
- Xã Tân Lược
- Xã Mỹ Thuận

	4
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Bình
Mã: 08605

- Địa chỉ: Đường Lưu Văn Liệt, ấp 4, xã
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02703860260
- Email: tambinh@vinhlong.vss.gov.vn
	- Xã Tam Bình
- Xã Hòa Hiệp
- Xã Ngãi Tứ
- Xã Song Phú
- Xã Cái Ngang

	5
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Trà Vinh
Mã: 08405 (trước là Bảo hiểm Xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: Số 315, Phạm Ngũ Lão, khóm 4, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02943864527
- Email: travinh@travinh.vss.gov.vn
	- Phường Long Đức
- Phường Trà Vinh
- Phường Nguyệt Hóa
- Phường Hòa Thuận
- Xã Châu Thành
- Xã Song Lộc
- Xã Hưng Mỹ
- Xã Hòa Minh
- Xã Long Hòa
- Xã Vinh Kim

	6
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Càng Long
Mã: 08402

- Địa chỉ: Số 332, Quốc lộ 53, khóm 4, xã
Càng Long, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02943882531
- Email: canglong@travinh.vss.gov.vn
	- Xã Càng Long
- Xã An Trường
- Xã Tân An
- Xã Nhị Long
- Xã Bình Phú

	7
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Cầu Kè
Mã: 08403

- Địa chỉ: Ấp 5, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh
Long
- Số điện thoại: 02943834195
- Email: cauke@travinh.vss.gov.vn
	- Xã Cầu Kè
- Xã Phong Thạnh
- Xã An Phú Tân
- Xã Tam Ngãi
- Xã Tiểu Cần
- Xã Tân Hòa
- Xã Hùng Hòa
- Xã Tập Ngãi

	8
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Trà Cú
Mã: 08407

- Địa chỉ: Số 155, Đường 3/2, ấp 5, xã
Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02943874393
- Email: tracu@travinh.vss.gov.vn
	- Xã Trà Cú
- Xã Đại An
- Xã Lưu Nghiệp Anh
- Xã Hàm Giang
- Xã Long Hiệp
- Xã Tập Sơn
- Xã Cầu Ngang
- Xã Nhị Trường

	9
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Duyên Hải
Mã: 08409

- Địa chỉ: Số 26A, đường Điện Biên Phủ,
khóm 1, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh
Long
- Số điện thoại: 02943832212
- Email: duyenhai@travinh.vss.gov.vn
	- Phường Duyên Hải
- Phường Trường Long Hòa
- Xã Long Hữu
- Xã Long Thành
- Xã Đông Hải
- Xã Long Vĩnh
- Xã Đôn Châu
- Xã Ngũ Lạc
- Xã Hiệp Mỹ
- Xã Mỹ Long

	10
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Bến Tre
Mã: 08302 (trước là Bảo hiểm Xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)

- Địa chỉ: Số 14C3, Đại lộ Đồng Khởi,
phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02753824242
- Email: bentre@bentre.vss.gov.vn
	- Phường An Hội
- Phường Phú Khương
- Phường Bến Tre
- Phường Sơn Đông
- Phường Phú Tân
- Xã Phú Túc
- Xã Giao Long
- Xã Tiên Thủy
- Xã Tân Phú

	11
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Giồng Trôm
Mã: 08305

- Địa chỉ: Ấp 2, xã Giồng Trôm, tỉnh
Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02753861323
- Email: giongtrom@bentre.vss.gov.vn
	- Xã Hưng Nhượng
- Xã Giồng Trôm
- Xã Tân Hào
- Xã Phước Long
- Xã Lương Phú
- Xã Châu Hòa
- Xã Lương Hòa

	12
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Chợ Lách
Mã: 08303

- Địa chỉ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ
Trung, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02753669288
- Email: cholach@bentre.vss.gov.vn
	- Xã Phước Mỹ Trung
- Xã Tân Thành Bình
- Xã Nhuận Phú Tân
- Xã Phú Phụng
- Xã Chợ Lách
- Xã Vĩnh Thành
- Xã Hưng Khánh Trung
- Xã Đồng Khởi
- Xã Mỏ Cày
- Xã Thành Thới

	13
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Thạnh Phú
Mã: 08308

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, ấp
Thạnh Trị Hạ 3, xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh
Long
- Số điện thoại: 02753720991
- Email: thanhphu@bentre.vss.gov.vn
	- Xã An Định
- Xã Hương Mỹ
- Xã Đại Điền
- Xã Quới Điền
- Xã Thạnh Phú
- Xã An Qui
- Xã Thạnh Hải
- Xã Thạnh Phong

	14
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Ba Tri
Mã: 08307

- Địa chỉ: Đường số 16 Khu đô thị Việt
Sinh An Bình, ấp 2, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh
Long
- Số điện thoại: 02753850429
- Email: batri@bentre.vss.gov.vn
	- Xã Tân Thủy
- Xã Bảo Thạnh
- Xã Ba Tri
- Xã Tân Xuân
- Xã Mỹ Chánh Hòa
- Xã An Ngãi Trung
- Xã An Hiệp

	15
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Đại
Mã: 08306

- Địa chỉ: Số 39B, Quốc lộ 57B, ấp Bình
Đại 3, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02753851306
- Email: binhdai@bentre.vss.gov.vn
	- Xã Thới Thuận
- Xã Thạnh Phước
- Xã Bình Đại
- Xã Thạnh Trị
- Xã Lộc Thuận
- Xã Châu Hưng
- Xã Phú Thuận

	16
	Bảo hiểm xã hội cơ sở Trà Ôn
Mã: 08607

- Địa chỉ: Đường Trưng Nhị, ấp 5, xã Trà
Ôn, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 02703770448
- Email: traon@vinhlong.vss.gov.vn
	- Xã Lục Sĩ Thành
- Xã Trà Ôn
- Xã Trà Côn
- Xã Vĩnh Xuân
- Xã Hòa Bình


